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ệ ả
ậ ử ấ ận đăng ngày

ứ đánh ả năng ử ụ ỉ ế ạ ạ
cho các công trình văn hóa

Hoàng Vĩnh Long ần Văn Bình ễ ị , Đỗ Văn Hùng , Cao Đứ
Trường Đạ ọ ự ộ

TỪ KHOÁ TÓM TẮT
ỉ
ạ
ạ

Công trình văn hóa

ện nay, nhôm đượ ả ất theo hai phương pháp cơ bả ả ấ ự ế ừ ế ừ
ế ệ ế ạ ỉ ễm môi trườ ấ ả

hàm lượ ể ở ạ ậ ệ ềm năng để ả ấ ạ ậ ệ
ế ả ứ ử ụ ỉ nhôm để ế ạ ạch định hướ ụ ụ

trình văn hóa. Trong nghiên cứ ử ụ ỉ ới hàm lượ ạ ẫ ạ
phương pháp bán khô. Kế ả ấ ả ẩ ạ ề ặt khá đẹp, cường độ ị

ả , và độ hút nước 10÷12% đạ ầ ỹ ậ ế ả
ứ ể ầ ệ ả ế ấn đề môi trườ ạ ề ế ở ệ

 Giới thiệu

ỉ ấ ả ủ ế ứ ấ ỉ
nhôm đượ ụ ả
ớ ố 

ạ ạ ấ
ế ế ệ ốm sáu bước cơ bản như sau: (1) nhôm 

ế ệ ẽ đượ ậ ề ừ ững cơ sở ế ệ ở ề
ế ế ệ ấ ả ạ ế ệu đã đượ

ẽ đượ ạ ừ ẽ đượ ắ
ề ả ỏ cùng kích thước để ể ả ớ ể ễ

dàng hơn cho việ ạ ế ạ ữ ả
ế ệ ằng phương pháp hóa họ ặc cơ họ
ế ệu đã đượ ại; (4) Nhôm đượ ớ ệ

độ lên đến hơn 750 C để ạ ả ả
đượ ạ ỏ đi nhữ ặ ạ ấ ạ ố
đổ nhôm vào khuôn để ạ ả ẩ ớ ầ ầ
ử ụ ứ ấ ế ệ ế, ngườ ể thu đượ ừ

 ạ  ỉ ả ạ

Ước tính năm 2020, trên thế ới lượ ử ụ
ệ ấn trong đó có 31 triệ ấ ừ ế nhôm. Brazil là nướ ỷ

ệ ế ớ ấ ản lượ ủa nó, tương 
đương với hơn 14,7 tỷ lon nướ ả ỗi năm, xế ạng đầ

ế ớ ề ỷ ệ ế ậ ả ỷ ệ ồi đạ
ế ứ ề ỷ ệ ế

ệ ẫn chưa có con số ố ứ ề lượ
nhôm đượ ế ạ ệ ộ ố ống kê sơ 
ộ ở ề có đế % lượ ế ả ại đã đượ

ế ạ ả ấ ả ẩ ỗi năm. Việ ế
ệ ủ ế ự ệ ạ ề, cơ sở ả ấ

ừ ỏ ễm môi trườ ấ ứ ố ề ẫ
xã Văn Môn, Yên Phong, Bắ ộ ữ ề

ế ế ế ới hơn 300 hộ ề cô đúc nhôm, 
ỗ ộ ở đây có thể ế ừ 500kg đế ế ệ

Lượ ỉ ả ị đổ ừ ạ ả ớ ữ lượ
ả ấn đã tồ ạ ần 30 năm qua gây ô nhiễ

trườ ầ ọ
ỉ ần như: oxit nhôm, nhôm kim loạ ạ

ố ộ ố ạ ấ ộ ố ứ ạ ệ
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ấy, hàm lượ ể ớ %. Đây có thể ở
ồ ệ ốt cho các lĩnh vự ả ấ ậ ệ ự

nhưng chưa có nhiề ứ ề đối tượ ở ệ
ới hàm lượ ỉ ể ử ụ ố ợ ớ
ậ ệu khác để ế ạo đượ ậ ệ ố ựng có cường độ
ề ệ ố ị ốt, ...[6]. Bài báo này đưa ra nhữ
ế ả ứu bước đầu đánh giá khả năng sử ụ ỉ ế
ạ ạ ử ụng cho các công trình văn hóa.

 Nguyên vật liệu sử dụng
 Đất sét Thiện Chí (ĐS)

ứ ử ụng đất sét đượ ấ ừ
ố ệ Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng. Đấ ề

ệm đượ ấ ủ ấ ồi được gia công cơ học để
ỡ ạ ọ ả ủa đấ ệ

công đượ ể ệ ở ất cơ lý đượ ả
ầ ọc đượ ả

Đấ ệ

ả ất cơ lý của đấ ệ
ỉ ệ Đơn vị ế ả Phương pháp thử

ắ ồ ạ
Độ ẩ ự

ổi lượ ể ự
ối lượ ể ộ
ối lượ

Độ ẩm lăn vê Wlv

 ỉ nhôm (XN)

Đề ử ụ ỉ nhôm đượ ấ ừ ẫn Xá, xã Văn Môn, 
ệ ỉ ắ ỉ nhôm đem về đượ ấ ủ

ấy và gia công cơ họ để ạ ọ ả ủ ỉ
nhôm sau khi gia công đượ ể ệ ở ất cơ lý đượ

ả ầ ọc đượ ả
ừ ế ả xác đị ầ ể ấy hàm lượ

ỉ ấ %. Đây là chỉ ố ọ
ấ ả năng sử ụ ỉ ế ạ ạ ậ ệ

ạch nói riêng. Nhưng hàm lượ cũng sẽ
ệt độ nung tăng lên.

ỉ

ả ất cơ lý củ ỉ
ỉ ệ Đơn vị ế ả Phương pháp thử

Độ ẩ ự
ắ

ối lượ
ối lượ ể ộ

ả ầ ủa đấ ệ ỉ
ệ

ĐS

 Phương pháp nghiên cứu
 ế ạ ẫ ệ

ế ạ ẫ ệ ồm 4 bướ
 Bước 1. Chuẩn bị phối liệu: nguyên liệu được sấy, đập, nghiền 

và sàng đảm bảo cỡ hạt. Sau đó, phối liệu đất sét và xỉ nhôm được 

trộn với tỷ lệ nhất định, trộn ẩm theo độ ẩm tạo hình, rồi đem đi ủ 

 Bước 2. Tạo hình mẫu: Sau khi ủ, phối liệu được đánh tơi. Phối 
liệu được rải vào khuôn có kích thước chiều rộng x chiều dài x chiều 
cao= 50x50x150 mm, rồi đưa đi máy ép, ép phối liệu để tạo hình 
được mẫu có kích thước 50x50x50 mm.
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 Bước 3: Sấy khô mẫu: Các mẫu sau tạo hình có thể đưa đi sấy 
khô bằng tủ sấy ở 100÷105 °C đến khối lượng không đổi.

 Bước 4: Nung mẫu: Mẫu sau khi sấy được nung trong lò điện, 
chọn nhiệt độ nung lớn nhất là 1150 °C, thời gian hằng nhiệt là 3,15

 Xác định cấp phối chế tạo gạch

ứu này, để đánh giá khả năng sử ụ ỉ
ế ạ ạch, đã sử ụ ầ ố ệ ớ ỷ ệ ĐS/XN là 

40/60, 50/50, 60/40 tương ứ ớ ệ ấ ố
CP3 như Bả ầ ủ ố ệu sau khi nung đượ
tính toán đượ ả

ả ấ ố ứ
ấ ố ệ

ỷ ệ ĐS/XN

ả ầ ủ ấ ố
ấ ố

 Xác định tính chất của phối liệu

ố ệu đượ ảo sát để tìm độ ẩ ạ phương 
ợ ộ ủ ố ệu đượ ạ

quan và xác đị ối lượ ố

 Xác đị ấ ủ ẫ ạ ộ

ẫ ạ ộ ạ ấy được xác đị
ối lượ ể ằ ừ ố ệ ối lượ

và đo kích thướ ạ ủ ẫu. KLTT đượ ị
ủ ẫ

Độ ể ị trung bình độ ể ủ ẫ
được xác đị ứ

Trong đó: V1 ể ẫu trướ ấ
ể ẫ ấ

 Xác định tính chất của mẫu gạch sau khi nung

ẫu sau khi nung đượ ấ ỏi lò nung. Sau đó, tiế
hành đánh giá đặc điể ấ ề ạ ất cơ 

ủ ẫ ẫ ạch được xác đị
xác định độ hút nướ 4:2009; và cường độ

 ế ả ứ ậ
 ấ ủ ố ệ

Trong phương pháp tạ ầ ố ệ ầ
ế ạ ố ắ ặ ễ ở tơi khi đậ ẹ ế

ả ự ệ ấ ố ệu có độ ẩ ợ
ứ ừ

ả Đặc điể ố ệu tương ứ ới các độ ẩ
ố

ệ Đặc điể Độ ẩ

ắ ậ

ạ ời tơi, vón cụ ấ
ế

ờ ục nhưng 
không đề

ắ ạ

ạ ờ tơi, vón cụ
ế

ờ ục nhưng 
không đề

ắ Màu nâu đậ

ạ ời tơi, vón cụ
ế

ờ ục nhưng 
không đề

ủ ố ệ ở các độ ẩ ạo hình khác nhau đượ
ả ố ệ ữ ấ ối và độ ẩ

khác nhau đạ ả Ở ộ ỉ ệ ĐS/XN, khi 
độ ẩ ố ệu tăng từ % đế ủ ố ệ
hướng tăng, do nướ ỗ ỗng và làm tăng KLTT củ ạ

ả ối lượ ể ủ ố ệ

ấ ố ối lượ ể ủ ố ệ

 Tính chất của mẫu gạch mộc

ẫ ạ ộ ạ ắ ề ặ
ẵ ẳng, có màu xám đen (xem Hình 3).

ất cơ lý củ ẫ ạ ộc đượ ể ệ ở ả
và Hình 4. Độ ể ủ ẫ ạ ộ ỏ

ể ụ ầ ủ ỉ ế ả ấ
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ẫ ạch có độ ẩ ạ ớn hơn so vớ ẫ
ạch có độ ẩ ạ ự khác nhau này tương ứ ớ ế

ả xác đị ố ệ ở ần trên, đồ ời cũng cho thấy độ
ẩ ạ ợp lý hơn là ột điểm đáng lưu ý là khi hàm 
lượng đất sét tăng lên thì sự ả ấ ủ ẫ
có xu hướ ả ố ụ ể: tính trung bình độ ả ở
độ ẩ ạ ớ ẫ ỷ ệ ĐS/XN= 40/60; 50/50; 60/40 
ần lượ %. Điề ể đượ ả

ỉ nhôm có độ ỗng nên khi hàm lượ ỉ ỏ
lượng hút nướ ả ẫn đến lượng nước bay hơi khi sấ ả

ự ả ấ ả ố
lượ ỉ nhôm tăng lên, tương ứng hàm lượng đấ ả ố ẫ ạ ộ

ả ất cơ lý củ ẫ ạ ộ ở các độ ẩ ạ

ệ ối lượ ể Độ ể ối lượ ể Độ ểạ ấ ạ ấ

ểu đồ ối lượ ể ủ ẫ ạ ộ

 Tính chất của gạch sau khi nung

ấ ẫ ạ ử ụ ỉ
điệ ả sang màu nâu, có điể ạ ỉ ắ
ề ặ ẳng nhưng hơi sầ ắ

Mẫu

ất cơ lý củ ẫ ạch sau khi nung đượ ể ệ
ả ủ ẫ ạch sau nung tăng theo hàm lượ

đấ ử ụng, đồ ờ ủ ẫ ạch đề ỏ hơn 
Điề ẳng đị ỗ ố ủ ỉ

Độ hút nướ ủ ẫ ạ ệ ề ả
%. Đặ ệt cường độ ủ ẫ ệm đề ấ

ị độ hút nước và cường độ ủ ẫ
ạch sau nung đáp ứng đượ ầ ỹ ật đố ớ ạch đặ

ẫ ạch có cường độ ện tượ ị
cong vênh khi nung. Như vậ ể ấ ủ ỉ nhôm như là 

ộ ụ ầy, đồ ờ ới hàm lượ ầ
nâng cao cường độ ủ ẫ ạ

ế ả ứ ệ
đề ự ọ ở độ ẩ % để ế ạ ử ệ ả ẩ
ạch có hình hoa văn nổ ề ặ ạ ố ệ

ệ ừ ế ả ệ ạ ỉ
được đậ ề ớ ỡ ạ ỏ hơn 1mm để ạo độ ắ
hoa văn, đồ ờ ạ ề ặ ả ẩ ẵ

ế ạ ử ệ ấ ố ệ ả năng tạ
ốt, hoa văn sắ ẫu được đặ ở ị ủ

ấ ẫ ả ẩ
ắc khá đẹ ật đồ ất (xem Hình 6). Điề

ể ảnh hưở ủa môi trườ ầ ải đượ
ứu thêm để ể điề ển đượ ắ ủ ả ẩ
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ả ấ ủ ẫ ạ ở các độ ẩ ạ

ệ
ối lượ ể Độ hút nướ Cường độ ối lượ ể Độ hút nướ Cường độ

ẫ ả ẩ ạ ế ạ ử ệ

 ế ậ

ừ ế ả ứu đạt đượ ể ộ ố ế
ận như sau:

- Xỉ nhôm từ làng Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong tỉnh 
Bắc Ninh có hàm lượng oxit Al2O3 rất cao gần 70 %. Loại chất 
thải này có thể sử dụng là nguyên liệu để nghiên cứu chế tạo 
nhiều loại vật liệu xây dựng.

- ới hàm lượ ỉ ử ụ ẫ ạ
cường độ và độ hút nướ
đáp ứ ầ ỹ ậ

- ẫ ả ẩ ế ạ ử ệ ắc khá đẹ
văn sắ ề ặ ẵ ợp để ế ạ ạ
trình văn hóa. Tuy nhiên cầ ế ụ ứu để ể ể
soát đượ ắ ả ẩ

ệ ả
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